GV: Hoa Huyền Trang
                                                                                                       Tiết 16: Kiểm tra 1 tiết

Ngày soạn : 

Ngày dạy :            
Tiết 16: Kiểm tra 1 tiết
A. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài này HS có khả năng:

1. Kiến thức:

- Kiểm tra việc nắm kiến thức của HS về nguyên tử, phân tử, đ/c- h/c, hóa trị, CTHH.

2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng tính PTK, lập CTHH căn cứ vào hóa trị, tính hóa trị của nguyên tố.

3. Thái độ:

- Giáo dục ý thức tự giác, độc lập làm bài.
4. Định hướng phát triển năng lực:

- Năng lực cá nhân

- Năng lực tính toán
5. Kỹ thuật dạy học: 

B. Trọng tâm:

C. Chuẩn bị:

1. Giáo viên:

- Đề kiểm tra

Ma trận đề kiểm tra :

	                 Mức độ

     Kiến thức
	Các mức độ đánh giá
	Tổng cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Đơn chất, hợp chất
	1(1đ)
	
	
	
	
	
	1(1đ)

	Công thức hóa học
	1(1đ)
	
	
	
	
	
	1(1đ)

	Hóa trị
	
	
	1(1đ)
	
	
	1(2đ)
	2(3đ)

	Phân tử khối
	
	
	
	
	
	2(5đ)
	2(5đ)

	Tổng cộng
	2(2đ)
	
	1(1đ)
	
	
	3(7đ)
	6(10đ)


2. Học sinh:

- Ôn tập theo nội dung đã định hướng
D. Tiến trình giảng dạy.

1. Phát đề cho HS và theo dõi HS làm bài
Nội dung kiểm tra:

	Đề chẵn
	Đề lẻ

	Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: (1đ)  Chọn CTHH đúng

       A. K2SO4
C. K2(SO4)2
       B. KSO4
D. K3(SO4)2
Câu 2: (1đ) Dãy nào gồm toàn đơn chất:

A. NO, CO, Br2, H2
B. NO, O2, Br2, H2
C. Cl2, O2, Br2, H2

D. CO2, Al, H2, O2
Câu 3: (1đ)

Biết X có hóa trị IV, Y có hóa trị II.

Chọn CTHH đúng của h/c tạo bởi X và Y trong số các CTHH sau:

A. XY

C. X3Y2
B. X2Y3
D. XY2
Phần II: Tự luận

Câu 4: (3đ) Viết CTHH và tính PTK của h/c tạo bởi:

a. H và SO4(II)

b. Fe(III) và O

c. Ca(II) và OH(I)

d. Mg(II) và CO3(III)

e. K(I) và Cl(I)

f. Fe(II) và Cl(I)

Câu 5: (2đ)

Tính hóa trị của các nguyên  tố: Mg, Ca, N, C trong các hợp chất sau: MgO, Ca3(PO4)2, NH3, CO2.

Câu 6: (2đ)

H/c A có phân tử gồm 1 nguyên tử X lk với 2 nguyên tử nguyên tố O và nặng gấp 22 lần phân tử H2.

a. Xác định PTK của A

b. Tìm nguyên tử khối của X, cho biết tên và KHHH của X
	      A. Na2SO4
C. Na2(SO4)2
        B. NaSO4
Na3(SO4)2
A. NO, CO, Br2, H2
B. NO, O2, Br2, H2
C. CO2, O2, Br2, H2
D. Cl2, Al, H2, O2
Biết X có hóa trị II, Y có hóa trị IV.

Chọn CTHH đúng của h/c tạo bởi X và Y trong số các CTHH sau:

A. X2Y

C. X3Y2
B. X2Y3
D. XY2
a. H và SO3(II)

b. Al(III) và O

c. Cu(II) và OH(I)

d. Ca(II) và CO3(II)

e. Na(I) và NO3(I)

f. Fe(III) và Cl(I)

Tính hóa trị của các nguyên tố: Zn, Cu, P, S trong các hợp chất sau: ZnO, Cu(NO3)2, PH3, SO2.

H/c A có phân tử gồm 1 nguyên tử nguyên tố X lk với 3 nguyên tử nguyên tố O và nặng gấp 40 lần phân tử H2

a. Xác định PTK của A

b. Tìm nguyên tử khối của X, cho biết tên và KHHH của X


Đáp án chấm:

	Câu 1: A  (1đ)

Câu 2:  C  (1đ)

Câu 3: D  (1đ)

Câu 4:

a. H2SO4 = 98

b. Fe2O3 = 160

c. Ca(OH)2 = 74

d. MgCO3 = 84

e. KNO3 = 101

f. FeCl2 = 127

0.5đ

0.5đ

0.5đ

0.5đ

0.5đ

0.5đ

Câu 5:

MgO: Mg hóa trị II                0.5đ

Ca3(PO4)2: Ca hóa trị II       0.5đ

NH3: N hóa trị III                  0.5đ

CO2: C hóa trị IV                  0.5đ

Câu 6:

a. CT chung của h/c A: XO2
                  PTK H2 = 2           

               PTK XO2 = 2.22 = 44 (1đ)

b. X + 16.2 = 44

                   X = 12

Tên nguyên tố: Cacbon

KHHH: C                             (1đ)
	Câu 1: A   (1đ)

Câu 2: D   (1đ)

Câu 3: A   (1đ)

Câu 4:

a. H2SO3 = 82

b. Al2O3 = 102

c. Cu(OH)2 = 98

d. CaCO3 = 100

e. NaNO3 = 85

f. FeCl3 = 162.5

0.5đ

0.5đ

0.5đ

0.5đ

0.5đ

0.5đ

Câu 5:

ZnO: Zn hóa trị II                  0.5đ

Cu(NO3)2: Cu hóa trị II        0.5đ

PH3: P hóa trị III                    0.5đ

SO2: S hóa trị IV                    0.5đ

Câu 6:

a. CT chung: XO3
             PTK H2 = 2           

             PTK XO3 = 2.40 = 80 (1đ)

b. X + 16.3 = 80 

                       X = 32

Tên nguyên tố: Lưu huỳnh

 KHHH: S                                    (1đ)


II. Thu bài- nhận xét giờ kiểm tra:

· HS nộp bài.

· GV nhận xét ưu nhược điểm giờ kiểm tra

III. Hướng dẫn học ở nhà:

· Làm lại bài kiểm tra vào VBT

· Tìm hiểu sự biến đổi của chất.
Giáo án hóa 8
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